1. DANH SÁCH CẤP PHÉP CHO LUẬT SƯ NƯỚC NGOÀI 2021
	STT
	Số Giấy phép
	Họ tên luật sư

nước ngoài
	Ngày, tháng, năm sinh
	Quốc tịch
	Số Quyết định
	Ngày cấp
	Nơi hành nghề
	Ghi chú

	1. 
	652
	Yeo Shao Yi, Nicholas
	07/11/1989
	Singapore
	10
	04/01/2021
	Công ty luật trách nhiệm hữu hạn Allen & Gledhill (Vietnam)
	

	2. 
	653
	Liu Guang Jie
	08/5/1986
	Trung Quốc
	225
	17/02/2021
	Chi nhánh Văn phòng luật sư Duy Chân Vân Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh
	

	3. 
	654
	Fu Wen Yi
	11/01/1979
	Trung Quốc
	226
	17/02/2021
	Chi nhánh Văn phòng luật sư Duy Chân Vân Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh
	

	4. 
	655
	Sayaka Habe
	25/10/1984
	Nhật Bản
	155
	04/02/2021
	Chi nhánh Công ty luật trách nhiệm hữu hạn Nishimura& Asahi Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh
	

	5. 
	656
	Frederick Douglas Kelvin Marc Van Hasselt
	13/3/1994
	Anh
	154
	04/02/2021
	Công ty luật trách nhiệm hữu hạn Watson Farley & Williams
	

	6. 
	657
	Nobuaki Murakami
	11/4/1982
	Nhật Bản
	228
	17/02/2021
	Công ty luật trách nhiệm hữu hạn One Asia Lawyers Việt Nam
	

	7. 
	658
	Lim Donghyun
	17/9/1988
	Hàn Quốc
	395
	18/3/2021
	Chi nhánh của Công ty luật trách nhiệm hữu hạn JP Law Firm tại Hà Nội
	

	8. 
	659
	Toshiharu Yane
	01/12/1971
	Nhật Bản
	483
	29/3/2021
	Công ty luật trách nhiệm hữu hạn Kagayaki TNY (Việt Nam)
	

	9. 
	660
	Takahisa Nagata
	15/5/1979
	Nhật Bản
	484
	29/3/2021
	Công ty luật trách nhiệm hữu hạn Kagayaki TNY (Việt Nam)
	

	10. 
	661
	Phan Thanh Ngọc Thảo
	11/9/1993
	Việt Nam
	513
	01/4/2021
	Công ty luật trách nhiệm hữu hạn Nguyễn Đỗ
	

	11. 
	662
	Earl Joyce Rivera Dolera
	08/01/1979
	Philippines
	508
	31/3/2021
	Công ty luật Frasers
	

	12. 
	663
	Chew Siew Wah
	16/9/1994
	Malaysia
	658
	29/4/2019
	Công ty luật trách nhiệm hữu hạn Allen & Gledhill (Việt Nam)
	

	13. 
	664
	Robert Christopher White
	02/9/1992
	Anh
	659
	29/4/2019
	Công ty luật trách nhiệm hữu hạn Tilleke & Gibbins (Việt Nam)
	

	14. 
	665
	Irene Bernard - Espina
	24/5/1993
	Pháp
	704
	11/5/2021
	Công ty luật trách nhiệm hữu hạn APFL & Cộng sự
	

	15. 
	666
	Chang, Po - Chung
	03/9/1985
	Đài Loan (Trung Quốc)
	873
	27/5/2021
	Công ty luật trách nhiệm hữu hạn Mặt Trời Việt
	

	16. 
	667
	Jin Su Yen
	07/02/1989
	Hàn Quốc
	971
	08/6/2021
	Công ty luật trách nhiệm hữu hạn Iksun
	

	17. 
	668
	Mori Kazuya
	12/8/1985
	Nhật Bản
	1015
	16/6/2021
	Chi nhánh của Công ty luật trách nhiệm hữu hạn Meilin Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh
	

	18. 
	669
	Alexander Boris Hall
	19/8/1992
	Australia
	1049
	23/6/2021
	Công ty luật trách nhiệm hữu hạn Asia Counsel Việt Nam
	

	19. 
	670
	Yue John Qiang
	17/8/1963
	Hoa Kỳ
	1029
	21/6/2021
	Công ty luật trách nhiệm hữu hạn Luật Việt
	

	20. 
	671
	Cho Joong-Il
	16/01/1988
	Hàn Quốc
	1075
	30/6/2021
	Chi nhánh của Công ty luật trách nhiệm hữu hạn Shin & Kim (Việt Nam) tại Hà Nội
	

	21. 
	672
	Atsuko Onishi
	19/3/1990
	Nhật Bản
	1087
	01/7/2021
	Công ty luật trách nhiệm hữu hạn Mori Hamada & Matsumoto Việt Nam
	

	22. 
	673
	Ket Dalin
	18/12/1990
	Campuchia
	1192
	26/7/2021
	Công ty luật trách nhiệm hữu hạn Harvey Law Group Ltd
	

	23. 
	674
	Pardo - Thai Anh Thu
	16/9/1986
	Thụy Sĩ
	1175
	20/7/2021
	Công ty luật trách nhiệm hữu hạn DN
	

	24. 
	675
	Kim Hongju
	10/01/1980
	Hàn Quốc
	1180
	21/7/2021
	Chi nhánh của Công ty luật trách nhiệm hữu hạn Shin & Kim (Việt Nam) tại Hà Nội
	

	25. 
	676
	Hiroki Kishi
	12/4/1981
	Nhật Bản
	1376
	01/9/2021
	Công ty luật trách nhiệm hữu hạn Mori Hamada & Matsumoto Việt Nam
	

	26. 
	677
	Jean Philippe Lartigou
	10/6/1982
	Pháp
	1591
	22/10/2021
	Chi nhánh Schulz Noack Bärwinkel tại Thành phố Hồ Chí Minh
	

	27. 
	678
	Kyoungsic Min
	21/9/1987
	Hàn Quốc
	1658
	02/11/2021
	Công ty luật trách nhiệm hữu hạn Yulchon
	

	28. 
	679
	Jinwoo Lee
	13/12/1985
	Hàn Quốc
	1659
	02/11/2021
	Công ty luật trách nhiệm hữu hạn Yulchon
	

	29. 
	680
	Eddy Jabnoune
	20/8/1991
	Pháp
	1802
	02/12/2021
	Công ty luật trách nhiệm hữu hạn APFL & Cộng sự Việt Nam
	

	30. 
	681
	Isamu Imaizumi
	11/8/1981
	Nhật Bản
	1810
	06/12/2021
	Công ty luật trách nhiệm hữu hạn Nishimura & Asahi Việt Nam
	

	31. 
	682
	Đỗ Phương Anh
	15/11/1994
	Việt Nam
	1855
	16/12/2021
	Chi nhánh Allens tại Thành phố Hồ Chí Minh
	

	32. 
	683
	Martin Seybold
	14/10/1971
	Đức
	1858
	16/12/2021
	Công ty luật trách nhiệm hữu hạn INC Legal Việt Nam
	

	33. 
	684
	Phan Thị Thùy Trang
	17/11/1978
	Đức
	1859
	16/12/2021
	Công ty luật trách nhiệm hữu hạn INC Legal Việt Nam
	


2. DANH SÁCH GIA HẠN GIẤY PHÉP CHO LUẬT SƯ NƯỚC NGOÀI 2021

	STT
	Số Giấy phép
	Tên luật sư nước ngoài
	Ngày sinh
	Quốc tịch
	Số Quyết định
	Ngày tháng năm
	Nơi hành nghề

	1. 
	273

(cấp ngày 28/01/2011, gia hạn lần 1 ngày 28/01/2016)
	Edmund O’Shea
	07/11/1971
	Singapore
	09
	04/01/2021
	- Công ty luật TNHH Baker & McKenzie (Việt Nam)

- Gia hạn từ ngày 04/01/2021

	2. 
	452

(cấp ngày 05/4/2016)
	Yelena Zamacona
	04/12/1974
	Hoa Kỳ
	144
	03/02/2021
	- Công ty luật trách nhiệm hữu hạn Allen & Overy (Việt Nam)
- Gia hạn từ ngày 03/02/2021

	3. 
	85
(cấp ngày 01/3/2006, gia hạn lần 1 ngày 01/3/2011, gia hạn lần 2 ngày 01/3/2016)
	Jérôme Michel Hubert Buzenet
	20/5/1975
	Pháp
	156
	04/02/2021
	- Chi nhánh Công ty luật trách nhiệm hữu hạn DFDL Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh
- Gia hạn từ ngày 04/02/2021

	4. 
	89

(cấp ngày 10/3/2006, gia hạn lần 1 ngày 10/3/2011, gia hạn lần 2 ngày 10/3/2016)
	Christian Alexander Brendel
	06/4/1971
	Đức
	297
	05/3/2021
	- Công ty luật trách nhiệm hữu hạn Brendel & Cộng sự
- Gia hạn từ ngày 05/3/2021

	5. 
	447

(cấp ngày 03/3/2016)
	Jun Hyun Woo
	23/02/1984
	Hàn Quốc
	296
	05/3/2021
	- Chi nhánh của Công ty luật trách nhiệm hữu hạn JP Law Firm tại Hà Nội
- Gia hạn từ ngày 05/3/2021

	6. 
	451

(cấp ngày 22/3/2016)
	Antoine Logeay
	30/4/1985
	Pháp
	298
	05/3/2021
	- Công ty luật trách nhiệm hữu hạn APFL & Cộng sự Việt Nam
- Gia hạn từ ngày 05/3/2021

	7. 
	457

(cấp ngày 26/4/2016)
	Guillaume Matz
	23/12/1987
	Pháp
	372
	12/3/2021
	- Công ty luật trách nhiệm hữu hạn APFL & Cộng sự Việt Nam
- Gia hạn từ ngày 12/3/2021

	8. 
	460

(cấp ngày 12/5/2016)
	David Paillé
	03/6/186
	Pháp
	417
	24/3/2021
	- Chi nhánh CJ Group Legal Services Inc. tại Thành phố Hồ Chí Minh
- Gia hạn từ ngày 24/3/2021

	9. 
	461

(cấp ngày 26/5/2016)
	Yoshiyuki Fukuda
	05/3/1970
	Nhật Bản
	
	
	- Công ty luật trách nhiệm hữu hạn ACS Legal Việt Nam
- Gia hạn từ ngày 

	10. 
	289

(Cấp ngày 18/5/2011

gia hạn lần 1 18/5/2016)
	Jung Tae Jung
	08/10/1974
	Hàn Quốc
	
	
	- Công ty luật trách nhiệm hữu hạn ACS Legal Việt Nam
- Gia hạn từ ngày

	11. 
	464

Cấp ngày 12/7/2016
	Sylvie Ma
	24/10/1979
	Canada
	1077
	30/6/2021
	- Công ty luật trách nhiệm hữu hạn Tư Vấn Việt
- Gia hạn từ ngày 30/6/2021

	12. 
	465

Cấp ngày 12/7/2016
	Vaibhav Saxena
	09/12/1989
	Ấn Độ
	1078
	30/6/2021
	- Chi nhánh Công ty luật trách nhiệm hữu hạn Quốc Tế Việt Nam (Vilaf - Hồng Đức) tại Hà Nội
- Gia hạn từ ngày 30/6/2021

	13. 
	97

(Cấp ngày 10/8/2006, gia hạn lần 1 10/8/2011, gia hạn lần 2 ngày 10/8/2016)
	Han Youn Joon
	19/7/1969
	Hàn Quốc
	1083
	01/7/2021
	- Công ty luật trách nhiệm hữu hạn Lee & Ko Việt Nam
- Gia hạn từ ngày 01/7/2021

	14. 
	298
(cấp ngày 26/9/2011, gia hạn lần 1 ngày 26/9/2016
	Keigo Sawayama
	08/7/1981
	Nhật Bản
	1229
	03/8/2021
	- Chi nhánh Nagashima Ohno & Tsunematsu tại Hà Nội
- Gia hạn từ ngày 03/8/2021

	15. 
	474 

(cấp ngày 17/10/2016)
	Choi Sungdo
	20/3/1976
	Hàn Quốc
	1556
	15/10/2021
	- Chi nhánh Công ty luật trách nhiệm hữu hạn Yoon & Yang (Việt Nam) tại Hà Nội
-  Gia hạn từ ngày 15/10/2021

	16. 
	300 

(cấp ngày 09/11/2011, gia hạn lần 1 ngày 09/11/2016)
	Hideyuki Okada
	29/01/1963
	Nhật Bản
	1557
	15/10/2021
	- Chi nhánh TMI Associates tại Thành phố Hồ Chí Minh
-  Gia hạn từ ngày 15/10/2021

	17. 
	470

(cấp ngày 14/10/2016)
	Karl Duy Truong
	14/10/1980
	Hoa Kỳ
	1573
	19/10/2021
	- Công ty luật trách nhiệm hữu hạn SKT
-  Gia hạn từ ngày 19/10/2021

	18. 
	471

(cấp ngày 14/10/2016)
	Eliot Franklin Krieger
	16/02/1960
	Hoa Kỳ
	1574
	19/10/2021
	- Công ty luật trách nhiệm hữu hạn SKT
-  Gia hạn từ ngày 19/10/2021

	19. 
	103

(cấp ngày 27/10/2016)
	Zhu Jun (Chu Tuấn)
	06/12/1977
	Trung Quốc
	1590
	22/10/2021
	- Chi nhánh Văn phòng luật sư WEIHENG Bắc Kinh (Trùng Khánh) tại Hà Nội
- Gia hạn từ ngày 22/10/2021

	20. 
	478

(cấp ngày 01/11/2016)
	Shin Jooyeon
	10/7/1988
	Hàn Quốc
	1657
	02/11/2021
	- Công ty luật trách nhiệm hữu hạn Jipyong Việt Nam
- Gia hạn từ ngày 02/11/2021

	21. 
	301

(cấp ngày 08/12/2011, gia hạn lần 1 ngày 08/12/2016)
	Muto Shiro
	03/4/1964
	Nhật Bản
	1685
	10/11/2021
	- Công ty luật trách nhiệm hữu hạn Nishimura & Asahi Việt Nam
- Gia hạn từ ngày 10/11/2021

	22. 
	479

(cấp ngày 12/12/2016)
	Till Mathias Morstadt
	25/4/1968
	Đức
	1686
	10/11/2021
	- Công ty luật trách nhiệm hữu hạn Grünkorn & Partner
- Gia hạn từ ngày 10/11/2021

	23. 
	105

(cấp ngày 21/11/2016)
	Martin Desautels
	29/11/1969
	Pháp - Canada
	1716
	15/11/2021
	- Công ty luật trách nhiệm hữu hạn DFDL Việt Nam
- Gia hạn từ ngày 15/11/2021

	24. 
	480

(cấp ngày 16/12/2016)
	Yeongmin Gil
	14/01/1978
	Hàn Quốc
	1782
	29/11/2021
	- Công ty luật trách nhiệm hữu hạn Shin & Kim Việt Nam
- Gia hạn từ ngày 29/11/2021

	25. 
	482 

(cấp ngày 26/12/2016)
	Richard Arthur Mark Stapley C Y Oh
	21/6/1975
	Australia
	1853
	15/12/2021
	- Công ty luật trách nhiệm hữu hạn KPMG
- Gia hạn từ ngày 15/12/2021


3. DANH SÁCH CHI NHÁNH,  CÔNG TY LUẬT  NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC CẤP  PHÉP 2021

	STT
	Số GP
	Tên
	Địa chỉ
	Quốc tịch
	Số Quyết định
	Ngày cấp
	Ghi chú

	1. 
	162
	Chi nhánh Văn phòng luật sư Duy Chân Vân Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh
	M2 - tầng 10 Golden King, 15 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
	Trung Quốc
	224
	17/02/2021
	

	2. 
	163
	Công ty luật trách nhiệm hữu hạn One Asia Lawyers Việt Nam
	Tầng 11, tòa nhà TNR, 180-192 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
	Nhật Bản
	227
	17/02/2021
	

	3. 
	164
	Công ty luật trách nhiệm hữu hạn Kagayaki TNY (Việt Nam)
	Tầng 11, tòa nhà TNR, 180-192 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
	Nhật Bản
	482
	29/3/2021
	

	4. 
	165
	Công ty luật trách nhiệm hữu hạn Mori Hamada & Matsumoto Việt Nam
	Phòng 16.09 - 16.10, lầu 16, tòa nhà Deutsches Haus, số 33 đường Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
	Nhật Bản
	698
	10/5/2021
	Chuyển đổi từ Chi nhánh  Mori Hamada & Matsumoto tại  Thành phố Hồ Chí Minh

	5. 
	166
	Chi nhánh Công ty luật trách nhiệm hữu hạn Mori Hamada & Matsumoto Việt Nam tại Hà Nội
	CP2.19.04 Tháp 02, tòa Capital Place, 29 Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
	Nhật Bản
	1230
	03/8/2021
	

	6. 
	167
	Công ty luật trách nhiệm hữu hạn  INC Legal Việt Nam
	Tầng 16, 46 & 56, tòa nhà Bitexco Financial Tower, số 2 Hải Triều, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
	Singapore
	1857
	16/12/2021
	

	7. 
	76
	Công ty luật trách nhiệm hữu hạn APFL & Cộng sự Việt Nam
	Phòng 2.10, Corner Stone Building, 16 Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
	Hồng Kông
	1159
	15/7/2021
	Cấp lại Giấy phép

	8. 
	78
	Chi nhánh của Công ty luật trách nhiệm hữu hạn APFL & Cộng sự Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh
	Phòng 501, tòa nhà Centec Tower, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
	Hồng Kông
	1160
	15/7/2021
	Cấp lại Giấy phép


4. DANH SÁCH THAY ĐỔI NỘI DUNG GIẤY PHÉP THÀNH LẬP
	STT
	Tên tổ chức hành nghề luật sư
	Lý do thay đổi
	Số Công văn
	Ngày cấp
	Ghi chú

	1. 
	Công ty luật trách nhiệm hữu hạn Audier và Cộng sự
	Đổi tên thành “Công ty luật trách nhiệm hữu hạn APFL & Cộng sự Việt Nam”
	334/BTP-BTTP
	04/02/2021
	

	2. 
	Chi nhánh Công ty luật trách nhiệm hữu hạn Audier và Cộng sự tại Thành phố Hồ Chí Minh
	Đổi tên thành “Chi nhánh Công ty luật trách nhiệm hữu hạn APFL & Cộng sự Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh”
	335/BTP-BTTP
	04/02/2021
	

	3. 
	Chi nhánh Văn phòng luật sư Phổ Thế Thượng Hải tại Hà Nội
	Đổi tên thành “Chi nhánh Văn phòng luật sư Phổ Thế Vạn Liên Thượng Hải tại Hà Nội”
	302/BTP-BTTP
	03/02/2021
	

	4. 
	Công ty luật trách nhiệm hữu hạn Baker & McKenzie (Việt Nam)
	Luật sư Seck Yee Chung làm Giám đốc thay thế luật sư Frederick Raymond Burke
	582/BTP-BTTP
	05/3/2021
	

	5. 
	Chi nhánh Công ty luật trách nhiệm hữu hạn Baker & McKenzie (Việt Nam) tại Hà Nội
	Luật sư Seck Yee Chung làm Trưởng Chi nhánh thay thế luật sư Frederick Raymond Burke
	583/BTP-BTTP
	05/3/2021
	

	6. 
	Công ty luật trách nhiệm hữu hạn JP Law Firm
	Luật sư Jun Hyun Woo làm Giám đốc thay thế luật sư Kim Ji Hyun
	622/BTP-BTTP
	09/3/2021
	

	7. 
	Chi nhánh của Công ty luật trách nhiệm hữu hạn Duane Morris Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh
	Luật sư Nguyễn Thị Láng làm Trưởng Chi nhánh thay thế luật sư Giles Thomas Cooper
	966/BTP-BTTP
	02/4/2021
	

	8. 
	Chi nhánh Allens tại Hà Nội
	Luật sư Giles Thomas Cooper làm Trưởng Chi nhánh thay thế luật sư Robert James Fish
	1672/BTP-BTTP
	27/5/2021
	

	9. 
	Chi nhánh Allens tại Thành phố Hồ Chí Minh
	Luật sư Giles Thomas Cooper làm Trưởng Chi nhánh thay thế luật sư Robert James Fish
	1673/BTP-BTTP
	27/5/2021
	

	10. 
	Chi nhánh của Công ty luật trách nhiệm hữu hạn Shin & Kim (Việt Nam) tại Hà Nội
	Luật sư Yeongmin Gil làm Trưởng Chi nhánh thay thế luật sư Park Youngsu
	1815/BTP-BTTP
	07/6/2021
	

	11. 
	Công ty luật trách nhiệm hữu hạn Roedl & Partner
	Luật sư Michael Peter Wekezer làm Giám đốc thay thế luật sư Stefan Ewers
	1859/BTP-BTTP
	09/6/2021
	

	12. 
	Chi nhánh của Công ty luật trách nhiệm hữu hạn Shin & Kim (Việt Nam) tại Hà Nội
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